
Thứ 
ngày

Buổi/
lớp

ðD CQ 
K11A

ðD CQ 
K11B

ðD CQ 
K11C

DS CQ 
K11A

DS CQ 
K11B

YS 
K7A

YS 
K7B

YS 
K7C

Sáng TTLS TTLS

TH. CCBð
N1-Cn Lan

N2-Cn Huyền
(5 tiết)

PTH ðD

HD-DL(2)
Ds Liên

(3 tiết ñầu)
B5

DD-VSATTP
Cn Trung
Tin học

Cn Nghĩa
A3

Chiều

KSNK
Cn Lan

CSSKPN-BM&Gð
Cn Huế

A4

TH. CCBð
N2-Cn Huyền
TH.KSNK
N1-Cn Hải

(5 tiết)
PTH ðD

TTLS

TH. Bào chế(1)
N2- Ds Liên(5T)
TH. HD-DL(2)

N1- Ds Yến 
(4 tiết sau)
PTH Dược

Ngoại ngữ
Cn Tâm

(4 tiết sau)
B2

GDPL
Cn Thủy

(3 tiết sau)
B3

Sáng TTLS TTLS

TH. TL-GDSK
N2-Cn Linh
TH. KSNK
N1-Cn Hải

(5 tiết)
PTH YHDP+CT

Ngoại ngữ
Cn Tâm
Bào chế
Ds Liên

A3

HD-DL(2)
Ds Hương

(4 tiết ñầu)
B2

TH. Tin học
Nhóm 3
Cn Thọ
(5 tiết)

PTH Tin học

Chiều

TH. CCBð
N1-Cn Năm
N2-Cn Lan

(5 tiết)
PTH ðD

TH. CCBð
N1-Cn Hải

N2-Cn Huyền
(5 tiết)
B5+B6

TTLS

HD-DL(3)
Ds Yến

(3 tiết sau)
B3

TH. Bào chế
N1-Ds Liên

TH. HD-DL(2)
N2-Ds Hương

(5 tiết)
PTH Dược

TH. Tin học
Nhóm 1
Cn Thọ
(5 tiết)

PTH Tin học

Sáng TTLS TTLS

TH. KSNK
N1-Cn Hải

N2-Cn Huyền
(4 tiết ñầu)
PTH ðD

TH. HD-DL(2)
Nhóm 3

Ds Hương      
(4 tiết ñầu)
PTH Dược

TH. Ngoại ngữ
Cn Tâm

(4 tiết ñầu)
B3

TH. GDTC
Cn Nhung

(4 tiết ñầu)
Sân trường

Chiều

TH. TL-GDSK
N1-Cn Linh

N2-Cn Trung
(5 tiết)

PTH YHDP+CT

TH. KSNK
Nhóm 1
Cn Hải
(5 tiết)

PTH ðD

TTLS

HD-DL(2)
Ds Hương
Ngoại ngữ

Cn Tâm
B2

TH. HD-DL(2)
N3-Ds Vân

TH. Bào chế
N2-Ds Liên

(5 tiết)
PTH Dược

VSPB
Cn Trung

TH. KTDN
Ths Ngọc

A2

Sáng TTLS TTLS

TH. TL-GDSK
N1-Cn Trung
N2-Cn Linh
(4 tiết ñầu)

PTH YHCT+DP

TH.Bào chế(1)
Nhóm 3

Ds Hương
(5 tiết)

PTH Dược

Bào chế
Ds Liên

(4 tiết ñầu)
A2

TH. Tin học
Nhóm 2
Cn Thọ
(5 tiết)

PTH Tin học

Chiều

TH. TL-GDSK
Nhóm 2
Cn Linh
(5 tiết)

PTH YHDP

KSNK
Cn Lan

CSSKPN-BM&Gð
Cn Huế

B5

TTLS

Bào chế
Ds Hương

(3 tiết sau)
B3

TH. Bào chế
N3-Ds Liên

TH.HD-Dl(2)
N1-Ds Vân

(5 tiết)
PTH Dược

TH. Ngoại ngữ
Cn Thủy

(4 tiết sau)
B2

Sáng TTLS TTLS

KSNK
Cn Hải

CSSKPN-BM&Gð
Cn Huế

A4

TH. Ngoại ngữ
Cn Tâm

(4 tiết ñầu)
B2

HD-DL(3)
Ds Hương

(3 tiết ñầu)
B3

TH. GDTC
Cn Nhung

(4 tiết ñầu)
Sân trường

Chiều

TH. KSNK
N1-Cn Năm

N2-Cn Huyền
(5 tiết)

PTH ðD

TH. TL-GDSK
N1-Cn Trung
N2-Cn Linh

(5 tiết)
PTH YHDP+CT

TTLS

HD-DL(3)
Ds Hương

(4 tiết sau)
B2

TH. Bào chế
N1-Ds Liên

TH. HD-DL(2)
N2-Ds Vân

(5 tiết)
PTH Dược

TH. Tin học
Nhóm 3
Cn Thọ
(5 tiết)

PTH Tin học

Sáng

TH. CCBð
N1-Cn Năm

N2-Cn Huyền
(5 tiết)

PTH ðD

TH. KSNK
N1-Cn Hải
N2-Cn Lan

(5 tiết)
PTH GP+Sản

TH. Bào chế
Nhóm 3
Ds Liên
(5 tiết)

PTH Dược

Chiều
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HS
K8

ðD CQ 
K12A

ðD CQ 
K12B

HS
K9

YS 
K8

DS CQ
 K12A

DS CQ 
K12B

YSðH
YHDP K6

YSðH
YHCT K6

TTLS

Dược lý
Ds Hương

(4 tiết ñầu)
B2

ðDCS 1
Cn Năm

(4 tiết ñầu)
B3

ðDCB&KT ðD
Cn Hải

(4 tiết ñầu)
A4

VS-KST
Cn Sáu

(4 tiết ñầu)
A2

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 2
Ds Yến

(4 tiết ñầu)
PTH Dược

DTH
Bs ðức
YTHð

Bs Giang
A5

Dinh dưỡng
Cn Nga

(4 tiết sau)
B6

ðDCS 1
Cn Năm

(4 tiết sau)
B5

TH. Dươc lý
Nhóm 2
Ds Vân
(5 tiết)

PTH Dược

TH. Tin học
Nhóm 1
Cn Nghĩa
(5 tiết)

PTH Tin học

TH. YHCS 1
N1-Bs Giang
N2-Bs Thanh

(5 tiết)
PTH GP+Sản

KHHV-GDSK
Cn Trung

(3 tiết sau)
A3

CC&CPP
CBKDT
Gv mời

(4 tiết sau)
A5

TTLS

TH. GPSL
N1-Bs Giang
N2-Bs Thanh

(5 tiết)
PTH GP+ Sản

ðDCS 1
Cn Năm

(4 tiết ñầu)
B3

CSSKPN
Cn Huế

(4 tiết ñầu)
A4

TH. 
ðDCB&KT ðD
N2-Cn Huyền
N3-Cn Lan

(5 tiết)
PTH ðD

TH. Vi ết, ñọc TT
N1-Ds Vân
N2-Ds Yến

(5 tiết)
PTH Dược

Tin học
Cn Nghĩa

Thực vật dược
Ths Nam

A2

DD-VSATTP
Cn Trung

(4 tiết ñầu)
A5

TH. ðD&BCðD
N1-Ds Thiên(BV YHCT)
TH.CC&CPPCBKDT
N2-Cn An (PTH YHCT)
N3-Bs Dương(BVYHCT)

(5 tiết)

GDCT
Cn Lê

(4 tiết sau)
A4

TH. GPSL
Nhóm 2
Bs Thanh

(3 tiết sau)
PTH GP

Hóa PT (1)
Ths ðào

(3 tiết sau)
B2

YHCS 1
Bs Giang

(3 tiết sau)
A3

ðD&BCðD
Ds Thiên

(4 tiết sau)
A5

TTLS

VS-KST(2T)
Cn Sáu

Dược lý (2T)
Ds Vân

(4 tiết ñầu)
B2

GPSL
Cn Huệ

VS-KST
Cn Sáu

A2

TH. Tin học
Nhóm 2
Cn Nghĩa
(5 tiết)

PTH Tin học

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 1
Ds Yến
(5 tiết)

PTH Dược

TK-KTYT
Bs ðức

(4 tiết ñầu)
A5

TH. ðD&BCðD
N2-Ds Thiên(BV YHCT)
TH.CC&CPPCBKDT
N3-Cn An (PTH YHCT)
N1-Bs Dương(BVYHCT)

(5 tiết)

TH. CCBð
Cn Lan

(4 tiết sau)
PTH Sản

Dược lý
Ds Yến

(3 tiết sau)
A4

TH. KNGT-
GDSK

Cn Trung
(5 tiết)

PTH YHCT

ðDCB&KT ðD
Cn Huyền

(3 tiết sau)
B3

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 3
Ths ðào

(4 tiết sau)
PTH Dược

YHCS 1
Cn Sáu

(4 tiết sau)
A3

TH. DTH
N3 -Bs Thanh

TH. DD-VSATTP
N1-Cn Nga

(5 tiết)
B5+B6

BNNN-YHCT
Bs Hưng

(4 tiết sau)
A5

TTLS

TH. DD-TC
N1-Cn Lan
N2-Cn Hải

(5 tiết)
Tại Cð

TH. ðDCS 1
Nhóm 1 
Cn Năm
(5 tiết)

PTH ðD

ðDCB&KT ðD
Cn Huyền

(3 tiết ñầu)
A4

YHCS 1
Bs Giang

Thực vật dược
Ths Nam

A3

TH. Vi ết, ñọc TT
N1-Ds Vân
N2-Ds Yến

(5 tiết)
PTH Dược

SKMT
Cn Nga
YTHð

Bs Thanh
A5

YHCT
Bs Vũ

(4 tiết sau)
A4

TH. DD-TC
N1-Cn Hải

N2-Cn Huyền
(5 tiết)
Tại Cð

TH. KNGT-
GDSK
Cn Linh
(5 tiết)

PTH YHDP

TH. GPSL
N2-Bs Giang (5T)

N1-Cn Huệ
(3 tiết sau)

PTH GP+Sản

TH. Tin học
Nhóm 3
Cn Nghĩa
(5 tiết)

PTH Tin học

Hóa PT(1)
Ths ðào

(4 tiết sau)
A2

SKNN
Cn Trung

(3 tiết sau)
A3

BNNN-YHCT
Bs Hưng

(4 tiết sau)
A5

TH. CCBð
Cn Lan

(4 tiết ñầu)
PTH Sản

GPSL
Bs Hùng

(4 tiết ñầu)
A2

ðDCS 1
Cn Năm

(4 tiết ñầu)
A3

YHCS 1
Bs Giang

(4 tiết ñầu)
A5

TH. Hóa PT(1)
Nhóm 2
Ds Yến
(5 tiết)

PTH Dược

TH. SKNN
N1-Bs ðức

N2- Bs Thanh
(5 tiết)
Tại XN

TH. ðD&BCðD
N3-Ds Thiên (BV YHCT)
TH.CC&CPPCBKDT
N1-Cn An (PTH YHCT)

N2-Bs Dương (BVYHCT)
(5 tiết)

Dinh dưỡng
Cn Trung

TH. GDCT
Cn Lê

A4

ðDCS 1
Cn Hải

(4 tiết sau)
A3

TH. ðDCS 1
Nhóm 2
Cn Nhi
(5 tiết)

PTH Sản

GPSL
Bs Cương

(4 tiết sau)
A2

TH. SKNN
Nhóm 3
Bs Thanh
(5 tiết)
Tại XN

ðD&BCðD
Bs Quế

(4 tiết sau)
A5

BN Ngoại - Sản YHCT
Bs Linh

(4 tiết ñầu)
A5

LL-YHCT
Bs Dũng

(4 tiết sau)
A5

Quảng Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

(ðã ký)
Lê Viết Hùng

GDQP-AN
Cn Nhung

(4 tiết sau)
Nhà ña năng

ẠY VÀ HỌC CHI TẾT (Tuần 9)
ày 27/10/2014 ñến ngày 31/10/2014

GPSL
Bs Hùng

(4 tiết sau)
A2

TH. GPSL
N1-Bs Giang
N2-Bs Thanh

(5 tiết)
PTH GP+Sản

TH. ðDCB&KT ðD
N1- Cn Huyền

N4- Cn Nhi
(5 tiết)

PTH ðD

Dược lý
Ds Vân

(3 tiết sau)
A2


